	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG NAM
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

	Số:  2020  /QĐ-UBND
	Quảng Nam, ngày  28    tháng   6   năm 2013


QUYẾT ĐỊNH
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
Dự án: Khu neo đậu tránh trú bão 

cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

   
Căn cứ Luật Xây dựng năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 19/2011/TT-BTC ngày 14/02/2011 của Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước;

Căn cứ các Quyết định: số 3076/QĐ-UBND ngày 30/10/2006 và số 3560/QĐ-UBND ngày 31/10/2008 của UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam;
Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 356/TTr-STC ngày 21/6/2013, kèm Báo cáo thẩm tra số 117/BC-STC ngày 18/6/2013,  
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành
- Công trình: Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam.

- Chủ đầu tư: Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam.

- Địa điểm: Xã Duy Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam.
- Ngày khởi công: 05/4/2008. 

    - Hoàn thành: 21/6/2010.
Điều 2. Kết quả đầu tư
1. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước.
- Tổng mức đầu tư được duyệt: 43.977.919.000 đồng.

- Vốn đầu tư đã thanh toán hết kế hoạch 2012: 39.426.231.546 đồng; Kế hoạch vốn năm 2013 nguồn ngân sách tỉnh không bố trí cho dự án này.
2. Chi phí đầu tư:
	
	Tổng dự toán

 được duyệt (đồng)
	Chi phí đầu tư được quyết toán (đồng)

	Tổng số
	43.739.886.000 
	38.918.777.000


3. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:
	
	Tài sản thuộc Chủ đầu tư quản lý sử dụng (đồng)
	Tài sản bàn giao cho đơn vị khác quản lý sử dụng (đồng)

	Tài sản cố định
	132.450.000
	38.786.327.000


Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan
1. Chủ đầu tư được phép tất toán nguồn vốn và chi phí đầu tư dự án Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá Hồng Triều - tỉnh Quảng Nam, số tiền: 38.918.777.000 đồng và thanh toán các khoản công nợ theo giá trị quyết toán vốn đầu tư được phê duyệt.
2. Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam là đơn vị tạm quản lý sử dụng phần tài sản chưa bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên với tổng số tiền: 132.450.000 đồng; Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện Duy Xuyên theo đúng ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1733/UBND-KTN ngày 20/5/2011.

3. UBND huyện Duy Xuyên là đơn vị quản lý sử dụng phần tài sản đã được bàn giao theo các Công văn: số 3056/UBND-KTN ngày 10/9/2010 và số 1733/UBND-KTN ngày 20/5/2011 của UBND tỉnh, phải ghi tăng tài sản với tổng số tiền: 38.786.327.000 đồng và quản lý tài sản theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; và tiếp tục theo dõi tiếp nhận quản lý phần tài sản mà Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam sẽ bàn giao theo khoản 2 nêu trên.

(Chi tiết các tài sản cố định tại khoản 2,3 theo Phụ lục đính kèm)
4. Giao Sở Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam chỉ đạo Ban quản lý dự án Thủy sản (nay là Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam) phối hợp Kho bạc nhà nước Quảng Nam thu hồi số vốn đã thanh toán vượt so với giá trị quyết toán được duyệt số tiền là: 507.454.546 đồng, nộp trả ngân sách tỉnh trước ngày 15/7/2013.
Điều 4. Tổ chức thực hiện

Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước Quảng Nam, Chủ tịch UBND huyện Duy Xuyên, Giám đốc Ban quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT Quảng Nam và thủ trưởng các đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

	Nơi nhận:


- Như điều 4;

- CPVP;
- Lưu: VT, KTTH.

	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký
Nguyễn Ngọc Quang



Phụ lục

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HÌNH THÀNH QUA ĐẦU TƯ
(Kèm theo Quyết định số 2020  /QĐ-UBND ngày 28  / 6  /2013 của UBND tỉnh)
	STT
	Tên tài sản
	Quy mô
	Số lượng
	Đơn vị
	Nguyên giá (đồng)

	A
	Tài sản do UBND huyện Duy Xuyên quản lý sử dụng
	38.786.327.000

	I
	Nhà cửa
	
	
	814.414.000

	1
	Nhà trạm quản lý
	Nhà cấp 4 rộng 140m2
	
	
	814.414.000

	II
	Vật kiến trúc
	
	
	37.706.852.000

	1
	Nạo vét - san lấp mặt bằng
	Nạo vét luồng và vũng đậu dài 780m;  diện tích san lấp mặt bằng 33.390m2
	
	
	10.434.789.000

	2
	Kè bảo vệ bờ loại 2
	Dài 1584m; kè dạng mái nghiêng, kết cấu đỉnh kè bằng đá hộc xây vữa M100; chân khay kè gia cố bằng các rọ đá kẽm bọc nhựa PVC kích thước (2x1x0,5)m
	
	
	12.742.770.000

	3
	Đường công vụ
	Dài 678m; rộng 3,5m
	
	
	811.420.000

	4
	Kè bảo vệ bờ loại 1
	Dài 350m, kè dạng khối xếp trọng lực, kết cấu đỉnh kè gồm mố hắt sóng bằng bê tông cốt thép M300 đặt trên các thùng bê tông cốt thép M300 đúc sẵn,  chân khay kè gia cố bằng các thảm đá bọc nhựa PVC kích thước (2x1x0,3)m
	
	
	4.539.465.000

	5
	Đê ngăn cát giảm sóng
	Dài 100m; bề rộng mặt đê 3,5m
	
	
	3.620.020.000

	6
	Trụ neo tàu
	Bê tông cốt thép M300 đá 2x4 gồm: 14 trụ kích thước (2,5x2,5x1,5)m vát mép 0,25m và 45 trụ có dạng hình thang kích thước (0,7+1,5)x1,5m trụ cao 1m
	
	
	4.617.735.000

	7
	Cầu dẫn nối bờ
	Dài 32m; rộng 3,5m có kết cấu bằng bê tông cốt thép M300
	
	
	940.653.000

	III
	Máy móc thiết bị
	
	
	265.061.000

	1
	Amply công suất 120W
	Công suất thông báo 120W; kích thước 420x103x262mm; trọng lượng 10kg; xuất xứ Indonesia
	1
	cái
	5.587.000

	2
	Loa nén công suất 30W
	Loa sắt 30W;  kích thước 285x227x277mm; trọng lượng 2kg; xuất xứ Indonesia
	6
	cái
	9.822.000

	3
	Micro để bàn thông báo
	Micro có dây model PM-660; trọng lượng 2kg; xuất xứ Indonesia
	1
	cái
	1.169.000

	4
	Dây cáp điện nối ra loa
	Xuất xứ Việt Nam
	200
	m
	2.755.000

	5
	Máy tính để bàn
	FPT ELEAD S865; xuất xứ Việt Nam
	1
	cái
	12.100.000

	6
	Phần mềm Windows 
	Windows 7 Basic
	1
	bộ
	3.809.000

	7
	Máy in
	HP LaserJet P1102; xuất xứ China
	1
	cái
	3.143.000

	8
	Máy Fax
	Panasonic KX-FL612;  xuất xứ Malaysia
	1
	cái
	5.341.000

	9
	Bàn làm việc
	Kích thước 1200x625x750mm; xuất xứ Việt Nam
	2
	cái
	1.814.000

	10
	Bàn để máy tính
	Kích thước 1200x625x750mm; xuất xứ Việt Nam
	2
	cái
	1.788.000

	11
	Ghế ngồi làm việc
	Ghế xoay lưng bầu có múi, model SG55OH-D6; xuất xứ Việt Nam 
	4
	cái
	1.862.000

	12
	Bình chữa cháy
	MFZ4; áp lực nén bình 12kg/cm2, tầm phun 4m; xuất xứ Việt Nam
	5
	cái
	1.609.000

	13
	Phao cứu sinh
	Vỏ bằng vải tổng hợp; đường kính trong430mm, đường kính ngoài 630mm; xuất xứ Việt Nam
	50
	cái
	7.619.000

	14
	Canô công vụ
	Máy Yamha Nhật 2 thì 40HP, vỏ composit; sức chở 4-5 người; hiệu Seameco
	1
	chiếc
	206.643.000

	B
	Tài sản Chủ đầu tư tạm quản lý sử dụng 
	132.450.000

	1
	Máy tính xách tay
	HP Presario CQ42-168TU; xuất xứ China
	2
	cái
	38.471.000

	2
	Phần mềm Windows 
	Windows 7 Basic
	1
	bộ
	7.618.000

	3
	Máy in
	HP LaserJet P1102; xuất xứ China
	1
	cái
	3.143.000

	4
	Máy photocoppy
	RICOH MP1600Le; xuất xứ China
	1
	cái
	45.771.000

	5
	Máy ảnh kỹ thuật số 
	Hiệu Sony; kích thước 94x56,1x16,7mm 
	1
	cái
	6.610.000

	6
	Máy điều hòa
	LG F12CN; công suất 12000Btu điều hòa 2 cục 1 chiều
	4
	cái
	30.837.000
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